
STT Thẻ tên Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 WI-1 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 16/02/1995 Quảng Nam Khám sức khỏe

2 WI-2 Phan Văn Tuận Nam 10/02/1984 Nghệ An Khám sức khỏe

3 WI-3 Nguyễn Văn Phi Nam 20/05/1997 Nam Định Khám sức khỏe

4 WI-4 Nguyễn Đức Viết Nam 03/03/1985 Ninh Bình Khám sức khỏe

5 WI-5 Đinh Trọng Vinh Nam 14/03/1992 Thanh Hóa Khám sức khỏe

6 WI-6 Lê Niên Lâm Nam 15/09/1994 Thanh Hóa Khám sức khỏe

7 WI-7 Nguyễn Minh Khoa Nam 12/08/1997 Ninh Bình Khám sức khỏe

8 WI-8 Lê Quang Vinh Nam 03/05/1990 Cần Thơ Khám sức khỏe

9 WI-9 Ngô Văn Hân Nam 04/08/1994 Nam Định Khám sức khỏe

10 WI-10 Hoàng Thị Phương Nữ 30/04/1990 Nam Định Khám sức khỏe

11 WI-11 Tống Thị Hải Nữ 03/05/1994 Nam Định Khám sức khỏe

12 WI-12 Nguyễn Đức Nhật Nam 20/12/1994 Ninh Bình Khám sức khỏe

13 WD-1 Võ Xuân Hào Nam 05/03/1991 Đắk Lắk Khám sức khỏe

14 WD-2 Lê Thanh Hải Nam 14/02/1999 Thanh Hóa Khám sức khỏe

15 WT-1 Kiều Trung Học Nam 31/08/1998 Phú Thọ Khám sức khỏe

16 WT-2 Nguyễn Viết Cường Nam 15/06/1989 Thanh Hóa Khám sức khỏe

17 WT-3 Nguyễn Thị Huyên Nữ 30/10/1985 Bắc Giang Khám sức khỏe

18 WT-4 Phạm Tiến Đạt Nam 25/12/1998 Ninh Bình Khám sức khỏe

19 WT-5 Lê Trần Thức Nam 02/12/1991 Thanh Hóa Khám sức khỏe

20 WT-6 Nguyễn Văn Đăng Nam 17/02/1996 Phú Thọ Khám sức khỏe

21 WT-7 Trương Doãn Dân Nam 04/11/1988 Thanh Hóa Khám sức khỏe

22 WT-8 Lê Đình Thắng Nam 05/12/1988 Thanh Hóa Khám sức khỏe

23 WT-9 Hoàng Sỹ Nam 03/07/1994 Quảng Bình Khám sức khỏe

24 WT-10 Tạ Văn Thắng Nam 22/03/1994 Thái Bình Khám sức khỏe

25 WT-11 Nguyễn Xuân Huynh Nam 15/01/1997 Ninh Bình Khám sức khỏe

26 WT-12 Lê Văn Thắng Nam 05/12/1989 Bắc Giang Khám sức khỏe

27 WT-13 Hoàng Văn Dung Nam 05/05/1990 Quảng Bình Khám sức khỏe

28 WT-14 Lại Kim Hoàng Nam 18/07/1993 Nghệ An Khám sức khỏe

29 WT-15 Nguyễn Công Hùng Nam 18/12/1990 Thanh Hóa Khám sức khỏe

30 WT-16 Trần Văn Quyền Nam 10/09/1991 Nam Định Khám sức khỏe
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